
     TUẦN 7: NỘI DUNG GHI BÀI 

HOANG LE KHA JUNIOR HIGH SCHOOL          THEME 4: AT SCHOOL                Grade 7 

Week 7    - P: 13, 14    

Date: 18/10 –23/10                                                       LESSON 2: B. LIBRARY  ( B1,B2,B4) 

 

I.VOCABULARY 

Section B: The library 

I-Vocabulary: 

1. As you can see: như bạn có thể thấy 

2. Library (n): thư viện 

 Librarian (n): thủ thư 

3. This: cái này  these: những cái này 

4. That: cái kia  those: những cái kia 

5. Rack(n): giá đỡ 

 On the rack 

6. Magazine (n): tạp chí 

7. Newspaper (n): báo 

8.  Shelf (n): giá sách, kệ 

 Shelves (pln) 

 On the shelf: trên kệ 

9. On the right # On the left: phía bên phải # phía bên trái 

10. Science book (n): sách khoa học 

11. Chemistry (n): môn hóa học 

12. Dictionary (n): từ điển 

13. In Vietnamese: bằng Tiếng Việt 

14. At the back of: phía sau, cuối của 

15. Reader (n): sách đọc thêm 

16. Novel (n): tiều thuyết 

17. Reference book (n): sách tham khảo 

18. Follow me: đi theo tôi 

19. Next door: phòng kế bên, hàng xóm 

20. Can I help you?: tôi có thể giúp gì cho bạn ko? 

21. Find (v): tìm 



22. Here: ở đây 

23. In the middle of: ở giữa của 

24. You’re welcome: không có chi 

25. World (n): thế giới 

26. Large(adj): lớn 

 The largest: lớn nhất 

27. Congress (n): quốc hội 

 The United States’s library of Congress: thư viện Quốc hội Mỹ 

28. Capital (n): thủ đô 

29. Receive (v): nhận 

30. Copy (n): bản in 

 Coppies(pln): 

31. All: tất cả 

32. American  (n): người Mỹ 

33. Contain (v): chứa đựng,  bao gồm 

34. Over: trên 

35. Employ (n): thuê, tuyển dụng 

 employee (n): nhân viên, người làm công 

36. In the center of: ở trung tâm của 

 

II. STRUCTURES: 

. Giới từ  

* chỉ vị trí, nơi chốn: 

- on : ở trên                       - next to : kế bên               

- in (tỉnh, thành phố)                      - behind : phía sau 

- under : ở phía dưới    - in front of : phía trước 

- near : gần                                  - beside : bên cạnh 

- to the left / the right of   bên trái/phải của  - between ……(and) : ở giữa  

- on the left : bên trái                        - on the right : bên phải 

- at the back of : ở cuối của                     - opposite : đối diện 

- on + tên đường    

- at + số nhà, tên đường 
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